	CÔNG TY CP BỆNH VIỆN TÂM PHÚC

    BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TÂM PHÚC
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(tính đến ngày 1/8/2019)
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc
2. Địa chỉ: Số 10 Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng
3. Thời gian làm việc: 24h/24h
	STT
	Họ và tên 
	Số chứng chỉ hành nghề
	Văn bằng chuyên môn
	Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn


	
	Khoa Khám bệnh
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Minh Tuyết
	001999/HP-CCHN
	Bác sĩ CKII Sản
	KB,CB chuyên khoa sản, KHHGĐ
	7h30 -17h
Thứ 2 – thứ 6
	Trưởng khoa  Khám bệnh

	2
	Nguyễn Thu Hiền
	001104/HP

-CCHN
	Bác sĩ CKII Sản
	KB,CB chuyên khoa sản, KHHGĐ
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Bác sĩ điều trị

	3
	Lang Thị Thìn
	010443/HP-CCHN
	Bác sĩ CKI Sản
	KB,CB chuyên khoa sản, KHHGĐ
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Bác sĩ điều trị

	4
	Vương Thị Vân Anh
	001339/HP-CCHN
	Hộ sinh cao đẳng
	Dịch vụ y tế
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh

 khoa khám

	5
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	006594/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa khám

	6
	Trần Thị Ngọc
	008452/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6 
	Điều dưỡng khoa khám

	7
	Nguyễn Thị Tâm
	008453/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa khám

	8
	Lê Thị Liễu
	008462/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa khám

	9
	Ngô Thị Thu Hương
	006954/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa khám

	10
	Nguyễn Minh Huế

	010742/HP-CCHN

	Điều dưỡng cao đẳng
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa khám

	
	Khoa Sản 
	
	
	
	
	

	11
	Trần Thị Tân
	000881/HP-CCHN

	Bác sĩ CKII Sản
	KB,CB chuyên khoa sản, KHHGĐ
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Trưởng khoa Sản

	12
	Phạm Thị Hương
	001236/HP-CCHN
	Bác sĩ CKII Sản
	KB,CB chuyên khoa sản, KHHGĐ
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Phó khoa Sản

	13


	Trịnh Danh Tuyên
	003893/HP-CCHN
	Bác sĩ CKI Sản
	KB,CB chuyên khoa Sản, KHHGĐ
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Trưởng phòng

Kế hoạch tổng hợp, Bác sĩ điều trị

	14
	Nguyễn Thị Thanh
	000711/HP-CCHN
	Bác sĩ CKII Nhi
	KB, CB Chuyên khoa Nhi
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Phụ trách đơn nguyên nhi

	15
	Nguyễn Thị Lan Phương
	005951/HP-CCHN
	Bác sĩ CKI Nhi
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	7h30 -17h
6 ngày/ tuần
Thứ 2 – thứ 7


	Bác sĩ điều trị

	16
	Trần Thị Thảo
	009907/HP-CCHN
	Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ Sản
	KB,CB chuyên khoa sản, KHHGĐ
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Bác sĩ điều trị

	17
	Hoàng Thị Thanh
	004147/HP-CCHN

	Điều dưỡng Đại học
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng trưởng khoa Sản

	18
	Phạm Thị Sính
	001354/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Dịch vụ y tế
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng Trưởng BV

	19
	Nguyễn Thị Tân
	001573/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6 
	Hộ sinh khoa Sản

	20
	Phạm Thị Thoa
	006723/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh
 khoa Sản

	21
	Đỗ Thị Hương
	006894/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh
 khoa Sản

	22
	Vũ Thị Thu
	008471/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh 
khoa Sản

	23
	Vũ Thị Xuân
	010386/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh cao đẳng
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh
 khoa Sản

	24
	Trịnh Thị Ngọc Thúy
	000589/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh
 khoa Sản

	25
	Vũ Hồng Minh
	009747/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh 
khoa Sản

	26
	Phạm Ngọc Ánh
	000453/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	8h/ ngày

5 ngày/ tuần
+ trực
	Hộ sinh 
khoa Sản

	27
	Lê Thị Ngọc Hà
	010384/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	8h/ ngày

5 ngày/ tuần
+ trực
	Hộ sinh
 khoa Sản

	28
	Lê Thị Thúy Hằng
	010385/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng 

	29
	Phạm Thị Nguyệt
	010839/HP-CCHN

	Nữ hộ sinh cao đẳng
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh
 khoa Sản

	
	Khoa Phụ
	
	
	
	
	

	30


	Vũ Văn Chỉnh
	000086/HP-CCHN
	Bác sĩ CKII Sản
	Phòng khám chuyên khoa sản, KHHGĐ
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Giám đốc
Bệnh viện, kiêm trưởng khoa Phụ

	31
	Nguyễn Thị Hương
	001369/HP-CCHN
	Bác sĩ CKI Sản
	KB,CB chuyên khoa sản, KHHGĐ
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Phó khoa Phụ

	32
	Nguyễn  Huyền Thương
	006583/HP-CCHN
	Nữ hộ sinh trung cấp
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh 
Khoa Phụ

	33
	Trương Thị Hồng
	006428/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng Khoa Phụ

	34


	Phạm Kim Yến
	006913/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng Khoa Phụ

	35
	Trịnh Thị Thùy Giang
	006845/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng Khoa Phụ

	36
	Trần Thị Út Liên
	008457/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa Phụ

	37
	Trần Thị Đức Mai
	008463/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng Khoa Phụ

	38
	Bùi Thị Hường
	008441/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng Khoa Phụ

	39
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	0017582/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng Khoa Phụ

	40
	Vũ Minh Anh
	010855/HP-CCHN

	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng Khoa Phụ

	41
	Đào Thị Ngọc
	010927/HP-CCHN

	Nữ hộ sinh cao đẳng
	Theo quy định TT26/TTLT-BYT-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ĐD, NHS, KTV
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Hộ sinh
 khoa Phụ

	
	Khoa GMHS
	
	
	
	
	

	42
	Phạm Khắc Minh
	005116/HP-CCHN
	Thạc sĩ Bác sĩ Gây mê hồi sức
	Chuyên khoa Gây mê hồi sức
	7h30 -17h
6 ngày/ tuần
Thứ 2 – thứ 7


	Trưởng khoa Gây mê hồi sức

	43
	Vương Văn Kinh
	006719/HP-CCHN
	Thạc sĩ GMHS
	Chuyên khoa Gây mê hồi sức
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Phó khoa

Gây mê hồi sức

	44
	Đào Thị Thu
	006581/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa GMHS

	45
	Đàm Văn Dũng
	006579/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng GMHS
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa GMHS

	46
	Đoàn Thị Tám
	006580/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng GMHS
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa GMHS

	47
	Phạm Thị Duyên
	008456/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng GMHS
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa GMHS

	48
	Đặng Xuân Hiệu
	006597/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng GMHS
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa GMHS

	49
	Nguyễn Thị Nga
	003636/HP-CCHN
	Điều dưỡng cao đẳng GMHS
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Điều dưỡng khoa GMHS

	
	Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn
	
	
	
	
	

	50


	Nguyễn Xuân Vinh
	006722/HP-CCHN
	Điều dưỡng trung cấp
	Theo QĐ 41/2005/QĐ-BNV ngạch điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Tổ trưởng KSNK

	51
	Trần Đức Văn
	 
	
	 
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	NV giặt là

	52
	Nguyễn Văn  Long
	 
	
	 
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	NV giặt là

	
	Khoa Dược
	
	
	
	
	

	53
	Nguyễn Ngọc Hương
	26/HP-CCHND
	Dược sĩ Đại học
	Hành nghề dược
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	TK Dược

	   54
	Hoàng Ngọc Thi
	205-12/CCHND-SYT
	Dược sĩ trung cấp
	Chịu trách nhiệm CM về Dược của quầy thuốc
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	NV

	 55


	Cao Thị Thanh Hòa
	266/CCHND-SYT 
	Dược sĩ trung cấp
	 Chịu trách nhiệm CM về Dược của quầy thuốc
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	NV

	
	Khoa Xét nghiệm
	
	
	
	
	

	56
	Nguyễn Thị Hằng
	009865/HP-CCHN
	Dược sĩ 

đại học
	Chuyên khoa xét nghiệm
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Trưởng khoa

xét nghiệm

	   57
	Trần Thị Kim Oanh
	001344/HP-CCHN
	Kĩ thuật viên xét nghiệm TC
	KT chuyên môn xét nghiệm
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Kĩ thuật viên

	   58
	Bùi Thị Đào
	006582/HP-CCHN
	Kĩ thuật viên xét nghiệm TC
	KTV xét nghiệm
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Kĩ thuật viên

	   59
	Nguyễn Thị Tươi
	006596/HP-CCHN
	Kĩ thuật viên xét nghiệm TC
	KTV xét nghiệm
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Kĩ thuật viên

	
	Khoa CĐHA
	
	
	
	
	

	60
	Đoàn Tố Uyên
	001101/HP-CCHN
	Thạc sĩ Bác sĩ Sản 

(chứng chỉ siêu âm Sản phụ khoa)
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản
	7h30 -17h
6 ngày/ tuần
Thứ 2 – thứ 7


	Bác sĩ siêu âm

	61
	Nguyễn Văn Sơn
	000325/HP-CCHN
	Bác sĩ CKI CĐHA
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh

	62
	Phạm Ngọc Nam
	006720/HP-CCHN
	Kĩ thuật viên XQuang TC
	KTV hình ảnh y học
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Kĩ thuật viên

	63
	Hoàng Văn Giáp
	006578/HP-CCHN
	Kĩ thuật viên XQuang TC
	KTV hình ảnh y học
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6 
	Kĩ thuật viên

	
	Phòng  Kế hoạch TH
	
	
	
	
	

	64
	Lương Thu Hương
	006576/HP-CCHN
	Điều dưỡng đại học
	Điều dưỡng
	7h30 -17h

Thứ 2 – thứ 6
	Phó phòng

Kế hoạch tổng hợp

	
	


4. Bảng tổng hợp nhân sự theo trình độ đào tạo:

	Khoa*
       Chức        

        danh
	Thạc sĩ
	BS

chuyên khoa 

II
	BS

chuyên khoa 

I
	BS,

DS

Đại

học
	Cử

nhân

Y
	ĐD

trung học
	Kỹ thuật viên
	Nữ

hộ sinh
	DS

trung học
	Tổng 

số

	Khoa 

Khám bệnh 
	0
	2
	1
	0
	4

	2
	0
	1
	0
	10

	Khoa  Gây mê hồi sức
	2
	0
	0
	0
	5
	1
	0
	0
	0
	8

	Khoa Sản
	0
	3
	2
	1
	1
	2
	0
	10
	0
	19

	Khoa Phụ
	0
	1
	1
	0
	3
	5
	0
	2
	0
	12

	Khoa Xét nghiệm
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	3
	0
	0
	4

	Khoa Dược 
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	3

	Khoa CĐHA
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	4

	TỔ KSNK
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	Phòng Kế hoạch TH-QLCL
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	Tổng số


	3
	6
	5
	3
	14
	11
	5
	13
	2
	62


Ghi chú: Nhân sự theo đào tạo 62/ 64 nhân sự theo khoa phòng vì 02 nhân viên giặt là không có bằng y. 
5. Bố trí, sắp xếp theo trình độ chuyên môn

	TT
	Chức danh
	Hợp đồng làm việc thường xuyên (toàn thời gian)
	Hợp đồng làm việc không thường xuyên (một phần thời gian)
	Cộng

	I
	Bác sĩ
	 
	 
	 

	1
	Tiến sĩ
	0
	0
	0

	2
	Thạc sĩ
	3
	0
	3

	3
	Bác sĩ CKI
	5
	0
	5

	4
	Bác sĩ CKII
	6
	0
	6

	5
	Bác sĩ
	1
	0
	1

	 
	Tổng I
	15
	0
	15

	II
	Dược sĩ
	 
	 
	 

	1
	Dược sĩ ĐH
	2
	0
	2

	2
	Dược sĩ CĐ, TC
	2
	0
	2

	 
	Tổng II
	4
	0
	4

	III
	ĐD, KT, HS
	 
	 
	 

	1
	Điều dưỡng viên
	25
	0
	25

	2
	Kỹ thuật viên
	5
	0
	5

	3
	Hộ sinh viên
	13
	0
	13

	 
	Tổng III
	43
	0
	43

	V
	Tổng cộng I, II, III
	62
	0
	62


	Xác nhận của Sở y tế HP
	 Hải PHòng, ngày     tháng     năm 2019.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


� Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.
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